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1 079317017716 Trần Thanh Trà Nữ 01/06/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 
  

Thường trú Trần Đăng Khoa 1983 0985181441 Nguyễn Thị Thùy Trang 1985 0908776017 

2 079217034520 Huỳnh Phúc An Nam 27/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 8 35 74 Thường trú Huỳnh Quý Nhân 1989 0988555040 Huỳnh Thị Thanh Hằng 1991 0327722546 

3 079317010161 Võ Minh Tuệ Lâm Nữ 27/04/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 Phạm Văn Chèo Số 69 Tạm trú Võ Đình Mạnh 1982 0965376079 Đậu Thị Luận 1987 0974115592 

4 079317030950 Nguyễn Phạm Linh Đan Nữ 01/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 3 35 12 Thường trú Nguyễn An Tâm 1991 0968546164 Phạm Thị Thùy Linh 1991 0979469519 

5 079317003168 Trần Hoàng Gia Hân Nữ 10/02/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 3 Tỉnh lộ 8 163 Thường trú Trần Hoàng Quân 1990 0988302095 Phạm Thị Hoàng Anh 1990 0973337859 

6 042217006948 Nguyễn Đình Đăng Khoa Nam 09/07/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 3 Phạm Hữu Tâm 19 Tạm trú Nguyễn Đình Mạnh 1991 
 

Nguyễn Thị Thu Trang 1995 0982289135 

7 082317013146 ĐOÀN HOÀNG NGỌC HÂN Nữ 08/03/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 7 
  

Tạm trú ĐOÀN MINH HẬU 1988 0339691521 HOÀNG THỊ HẰNG 1992 0367237234 

8 038317023454 Bùi Thị Bích Trâm Nữ 18/04/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 9 Phạm Hữu Tâm 60E Tạm trú Bùi Văn Cường 1983 
 

Bùi Thị Hòa 1983 
 

9 083317000727 Nguyễn Đoàn Thiên Kim Nữ 22/08/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 7 41 09 Tạm trú Nguyễn Tổng Vinh 1995 
 

Đoàn Thị Thanh Tâm 1995 0394682414 

10 086217006386 Nguyễn Phạm Gia Huy Nam 02/08/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 5 
  

Tạm trú Nguyễn Văn Út Quý 1993 
 

Phạm Ý Nhi 1996 
 

11 079217003263 Nguyễn Y Pháp Nam 10/01/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 5 Phạm Hữu Tâm 45 Tạm trú 
   

Nguyễn Thị Quý 1993 0383689810 

12 079217036717 Tô Đăng Khôi Nam 27/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 Tỉnh lộ 8 325 Thường trú Tô Trương Quang 1990 0906984749 Trần Thanh Dạ Thảo 1994 0938151333 

13 079217034093 Đàm Minh Khôi Nam 23/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 6 41 3A Thường trú Đàm Đình Đạt 1981 0988370401 Hà Thị Thắm 1981 0353022169 

14 044317010835 Phạm Lê Ngọc Yến Nữ 27/02/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 
  

Tạm trú Phạm Thế Luận 
  

Lê Hồng Huế 1995 0973786881 

15 068317011987 Nguyễn Hoàng Thảo My Nữ 22/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 9 41 Số 7i Thường trú Nguyễn Hoàng Anh 1987 
 

Đặng Thị Minh Trâm 1987 0978251718 

16 079217030332 Tăng Việt Nhật Anh Nam 20/09/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 9 
 

Tổ 9,KP 3, TT Thường trú Tăng Viết Hiếu 1998 0906805623 Huỳnh Thị hà 1998 0906805623 

17 079217019661 Lê Khôi Nguyên Nam 10/07/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 2 Phạm Hữu Tâm 10 Thường trú Lê Trường 1989 0328121189 Nguyễn Thị Thúy Lan 1990 0379757600 

18 066317012030 Nguyễn Thị An Nhiên Nữ 16/04/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 9 Nguyễn Thị Rư 102 Tạm trú / 
  

Nguyễn Thị Hồng Ánh 1991 0905018049 

19 068317013323 Ngô Nguyễn Đan Phương Nữ 01/07/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 8 Nguyễn Thị Rư 66 Tạm trú Ngô Tùng Hưng 1989 
 

Nguyễn Thị Thu Hoài 1990 0936237959 

20 038317005269 Lê Nguyễn Minh Thư Nữ 27/03/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 10 Nguyễn Văn Khạ Sô 214A Tạm trú LÊ ANH MINH 1984 
 

Nguyễn Thị Sương 1987 0334685883 

21 079217042427 Nguyễn Đức Phúc Nam 22/12/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 TL 8 số 371 Thường trú NGUYỄN ĐỨC THẮNG 1986 0909192504 VŨ THỊ NỤ 1987 0908790887 

22 079317001281 Nguyễn Bình Bảo Thy Nữ 23/01/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 8 35 64 Thường trú Nguyễn Bình Trọng 1988 0938848341 Lâm Thị Thủy Tiên 1989 0834461015 

23 093317005979 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 10/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 
  

Tạm trú Nguyễn Văn Hiền 1985 0971055407 Trần Thị Ánh Em 1990 0927007065 

24 042317006031 CAO PHẠM VÂN KHÁNH Nữ 25/06/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 
 

41 7F Tạm trú CAO ĐÌNH SỸ 1989 0976795226 PHẠM THỊ HOA 1989 0969060198 

25 087217007792 NGUYỄN VĂN ĐÔ Nam 11/09/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 
 

Phạm Hữu Tâm 4A Tạm trú NGUYỄN VĂN VŨ 1978 
 

THI THỊ NGUYỆT 1983 
 

26 079217034563 TRẦN NGUYỄN GIA BẢO Nam 23/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 
 

NGUYỄN VIẾT XUÂN 78 TỔ 4 Thường trú TRẦN NGUYỄN QUỐC HUY 1988 0974132380 NGUYỄN THỊ ÁNH THY 1985 0903023536 

27 070217000557 PHẠM CÔNG TRÍ Nam 10/03/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 7 
  

Tạm trú 
   

PHẠM THỊ MÂN 1978 0905446981 

28 079217000872 BÙI DUY KHANG Nam 01/01/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 
 

40 27 Thường trú BÙI DUY QUANG 1991 0335143533 HUỲNH LẬP XUÂN TRANG 1989 0938816670 

29 079217010899 PHẠM NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 18/04/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 
 

Nguyễn Văn Nì 68 Thường trú PHẠM NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 1988 0909510008 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 1987 0906708710 

30 051217003783 Huỳnh Thiên Phúc Nam 12/09/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 3 Tổ 1 
  

Tạm trú Nguyễn Quốc Toản 1984 0905016734 Dương Thị Bích Tiên 1984 0905016734 

31 079217000345 Nguyễn Trọng Đức Nam 09/01/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 5 Nguyễn Văn Ni, 64/4 Tạm trú Nguyễn Đăng Sang 1986 0379650938 Nguyễn Thị Phương Linh 1994 0379650938 

32 079317004196 Trần Gia Hân Nữ 28/02/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 3 
  

Thường trú Trần Mộng Bình 1983 0938341846 Nguyễn Cao Tường Vy 1988 0378376930 

33 051317005096 Lê Nguyễn Nhật Linh Nữ 13/10/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 4 Lưu Khai Hồng 31 Thường trú Lê Tấn Thành 1978 0909239163 Nguyễn Thị Cẩm Ly 1983 0989180116 

34 077317005107 Nguyễn Phạm Minh Thư Nữ 26/07/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 1 
  

Tạm trú Nguyễn Cao Cường 1983 0962737863 Nguyễn Xuân Di 1998 0962737863 

35 079217001271 Trần Hạo Nhiên Nam 13/01/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 4 Tỉnh lộ 8 318 Thường trú Trần Anh Tuấn 1988 0909844112 Ngô Huỳnh Kim Ngân 1989 0839519788 



36 079217015540 Nguyễn Tuấn Tú Nam 28/05/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 3 Vũ Tụ 2 Thường trú Nguyễn Hoàng Vũ 1980 0901420480 Bùi Thị Thủy 1981 0908341351 

37 079217023084 Đặng Bình Minh Nam 23/06/2017 Thị trấn Củ Chi Khu phố 4 Tổ 2 
  

Thường trú Đặng Quang Tuyên 
  

Hồ Thị Ngọc Phước 1983 0917378837 

38 079217042852 Phạm Quốc Anh Nam 18/12/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 12 
 

TT N4-1.2 Tạm trú Phạm Văn Trung 1980 0335705649 Bùi Thị Bích Liễu 1981 0326078234 

39 079217042851 Phạm Thế Anh Nam 18/12/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 12 
 

TT N4-1.2 Tạm trú Phạm Văn Trung 1980 0335705649 Bùi Thị Bích Liễu 1981 0326078234 

40 079217000961 Nguyễn Hòa An Nam 26/01/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 2 Nguyễn Văn Khạ 221/15A Thường trú Nguyễn Văn Hòa 
  

Hồ Thị Hoa Đẹp 1984 0984874071 

41 079317028603 Nguyễn Ngọc Hà Linh Nữ 01/09/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 12 382 số 54 Thường trú Nguyễn Hữu Được 
  

Nguyễn Thị Hà Phương 1994 0387660038 

42 079217002468 Nguyễn Đức Hiếu Nam 30/01/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 12 
  

Tạm trú Nguyễn Đức Việt 
  

Hoàng Thị Hạnh 1987 0909984679 

43 079217002003 Nguyễn Tấn Phúc Nam 29/01/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 1 đặng chiêm số 8 Thường trú Nguyễn Tấn Thông 1978 
 

Nguyễn Thị Kim Trang 1982 
 

44 079217002891 Đoàn Trung Duy Nam 09/02/2017 Xã Tân An Hội Cây Sộp Tổ 11 Nguyễn Văn Khạ 503 Tạm trú Đoàn Trung Tín 1986 0919268330 Phạm Thị Thanh Trúc 1996 0877247149 

45 036216015282 PHAM DUC PHAT Nam 13/05/2016 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp 
 

Nguyễn Văn Khạ 160 Tạm trú PHẠM VĂN CƯỜNG 1993 0353592593 NGUYỄN THỊ NỮ 1995 0972345915 

46 096217001955 HỒ GIA PHÁT Nam 20/03/2017 Xã Tân An Hội Ấp Cây Sộp Tổ 1 Nguyễn Văn Khạ 221/8 Tạm trú HỒ VĂN NHÃ 1987 0326834483 LÊ THỊ TUYẾT TRANG 1988 0966764149 

47 033317005128 Nguyễn Minh Diệp Nữ 23/05/2017 Xã Tân Thông Hộ Ấp Tân Thành Tổ 10 Đặng Chiêm 
 

Tạm trú NGUYỄN VĂN TIỆP 1985 0775085916 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1986 0775085916 

48 060217001452 Nguyễn Trịnh Uy Nam Nam 21/03/2017 Xã Tân Thông Hộ Ấp Tân Thành Tổ 10 
  

Tạm trú 
   

Nguyễn Thị Phương Thương 1993 0901357922 

49 079217035510 Võ Nguyễn Minh Lộc Nam 15/09/2017 Xã Tân Thông Hộ Ấp Tân Thành Tổ 6 
  

Thường trú Nguyễn Minh Thiện 
 

0962977467 Võ Thị Kim Ngân 1984 0974852953 

50 079217012970 Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc Nam 07/05/2017 Xã Tân Thông Hộ Ấp Tân Thành Tổ 10 
  

Thường trú 
   

Nguyễn Ngọc Linh 1980 0813273507 

51 079317041731 Bùi Khánh Minh Khuê Nữ 06/12/2017 Xã Tân Thông Hộ Ấp Tân Thành Tổ 8 
  

Tạm trú Bùi Tấn Đức 1979 
 

Nguyễn Thị Đoan Trinh 1978 0383932163 

 


